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CHỈ THỊ
V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI

Từ cuối năm 2003 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại nước ta và lây lan rất nhanh, chỉ trong vòng hai tháng, dịch đã xuất hiện ở 57 tỉnh, thành trong cả nước, sau đó lây nhiễm sang người, nhiều trường hợp mắc bệnh đã dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như vắc xin để phòng bệnh cúm A (H5N1) ở người. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới, dịch cúm liên tục xảy ra ở gia cầm có thể tạo cơ hội cho sự xuất hiện của một số chủng vi rút mới có khả năng lây nhiễm dễ dàng từ người sang người. Điều này có thể đánh dấu sự bắt đầu của một đại dịch cúm ở người và nếu xảy ra, sẽ có tác động mạnh đến nền kinh tế cũng như các hoạt động kinh tế-xã hội và sức khoẻ con người.

Tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 06/01/2004 đến ngày 14/07/2005, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 43 xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện. Thành phố đã buộc phải tiêu hủy hàng trăm ngàn con gia cầm mắc bệnh và áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch; tuy nhiên mầm bệnh hiện còn lưu trú ở gia cầm, thủy cầm và trong môi trường nên nguy cơ có thể xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người nếu các ngành, các cấp và mọi người không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của ngành chuyên môn.

Thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TW của Ban Bí thư ngày 28/10/2005 về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2005 về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A ở người; Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 04/11/2005 về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A ở người và các Quyết định, Thông tư của Bộ, Ngành Trung ương trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người, để chủ động đối phó với tinh thần nỗ lực cao nhất, khẩn trương nhất, không để xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Chỉ thị :

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện; Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương, Kế hoạch hành động khẩn cấp của thành phố, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của từng địa phương, đơn vị, trong đó cần tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn cấp các việc sau đây:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của nhân dân về nguy cơ của dịch bệnh, nguy cơ lây truyền dịch bệnh và sẽ xảy ra đại dịch nếu không chấp hành đúng các quy định của cơ quan chuyên môn thuộc ngành Y tế, Thú y, có ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, không sử dụng gia cầm, thủy cầm; sản phẩm gia cầm, thủy cầm bị bệnh trong thời gian tiêm phòng và khi đang có dịch, đồng thời có ý thức chủ động tham gia tích cực vào các biện pháp phòng, chống dịch. 

1.2. UBND quận, huyện phối hợp với ngành Y tế, Thú y chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ tình hình chăn nuôi gia cầm tại địa phương; giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh đến từng hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, cơ sở ấp trứng, mua bán chim cảnh, chim hoang dã. Nếu phát hiện gia cầm, thủy cầm, chim hoang dã, chim cảnh... nhiễm bệnh, bị chết chưa rõ nguyên nhân phải kịp thời báo cho cơ quan Thú y để áp dụng ngay các biện pháp tiêu hủy, tiêu độc, khử trùng, khống chế bao vây ổ dịch, đồng thời cấm vận chuyển gia cầm, thủy cầm ra khỏi ổ dịch và các biện pháp khác theo quy định của ngành Thú y. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, kiên quyết xử lý tiêu hủy gia cầm, thủy cầm thuộc diện tiêm phòng mà không tiêm phòng. 

1.3. Tổ chức triển khai khẩn trương, kiên quyết các biện pháp sau đây: 

- Cấm nuôi gia cầm, thủy cầm trong nội thành, nội thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư, khu đô thị mới; cấm nuôi gia cầm, thủy cầm thả rong, nuôi chạy đồng;

- Cấm vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch thú y; cấm vận chuyển gia cầm sống trên các phương tiện công cộng chuyên chở hành khách;

- Cấm giết mổ gia cầm chưa được kiểm dịch, gia cầm bị bệnh, chết; chỉ được giết mổ gia cầm tại các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia cầm đảm bảo các điều kiện theo quy định của ngành Thú y; cấm chế biến và bán các loại tiết canh gia súc, gia cầm, thủy cầm;

- Cấm buôn bán gia cầm, thủy cầm sống trong nội thành, nội thị, khu đông dân cư; chỉ mua bán gia cầm, thủy cầm làm sẵn đã qua kiểm dịch của ngành Thú y;

- Cấm các lò ấp trứng hoạt động trong nội thành, nội thị; cấm các lò ấp trứng sản xuất con giống trong thời gian quy định đã ban hành (đến hết tháng 02/2006);

Đồng thời tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm. Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật nếu có hành vi vi phạm, cản trở, không chấp hành. 

UBND quận, huyện xác định khu vực nội thành, nội thị, khu đông dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị mới, các khu vực gần trường học, bệnh viện... thuộc địa bàn mình quản lý để tổ chức thực hiện các biện pháp nêu trên, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi, người buôn bán, giết mổ gia cầm nhỏ lẻ chuyển sang ngành nghề khác hoặc di chuyển cơ sở chăn nuôi, giết mổ đến địa điểm được quy hoạch.

1.4. Tổ chức lực lượng liên ngành gồm: Quản lý thị trường, Y tế, Thú y, Thanh tra giao thông, Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thú y, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.5. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện phải xây dựng Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch ở người theo lĩnh vực, địa bàn quản lý trên cơ sở Kế hoạch hành động của thành phố để chủ động phòng ngừa và đối phó với dịch bệnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm, thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến dịch bệnh trên gia cầm nhằm kịp thời đối phó với mọi tình huống khi xảy ra dịch;

- Phối hợp cùng các Sở, ngành, UBND quận huyện quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chợ, điểm kinh doanh buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố; quy hoạch và tổ chức lại hệ thống chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường, nâng cao an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt để triển khai, thực hiện trong năm 2006; 

- Chỉ đạo Chi cục Thú y khẩn trương tổ chức các biện pháp chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm: giám sát dịch bệnh, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc, chuẩn bị đầy đủ hoá chất tiêu độc, cung cấp và hướng dẫn cho người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng kết hợp tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm đúng quy trình, đúng tiến độ; chấn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ và kiểm soát chặt chẽ gia cầm vận chuyển trên địa bàn thành phố. 

3. Sở Y tế thành phố:

- Triển khai thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người; xây dựng, tổ chức hệ thống giám sát dịch bệnh từ thành phố đến tận ấp, xã để kịp thời phát hiện, bao vây, dập tắt ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, kiên quyết không để lây lan dịch bệnh;

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, nhân viên y tế; phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện 121 Quân khu IX sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người; tập huấn về chuyên môn, tổ chức diễn tập để nâng cao khả năng chủ động, phối hợp sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Nâng cấp các cơ sở y tế đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân khi có đại dịch xảy ra, thực hiện phương án "3 tại chỗ": lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và xử lý tại chỗ.

4. Sở Tài chính: 

- Bố trí nguồn ngân sách cho các đơn vị mua trang thiết bị, hoá chất, dụng cụ và các hoạt động phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm; đồng thời tổ chức thực hiện việc cấp phát, thanh quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất chính sách hỗ trợ để chuyển đổi các cơ sở kinh doanh nuôi gia cầm chuyển sang ngành nghề khác;

- Đề xuất UBND thành phố xin hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong trường hợp ngân sách địa phương không đủ cân đối cho nhu cầu phòng, chống dịch. 

5. Sở Thương mại:

- Chủ trì phối hợp với Sở, ngành liên quan quy hoạch chợ buôn bán gia cầm sống, lò giết mổ gia súc; gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện trong năm 2006;

- Chỉ đạo cho lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Thú y, Y tế, Công an kiểm tra khâu lưu thông, phân phối gia cầm và sản phẩm gia cầm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho giáo viên, học sinh thông qua các hình thức hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tại lớp học để tăng cường cảnh giác trước nguy cơ về dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm A (H5N1) ở người.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người chăn nuôi, người buôn bán, giết mổ gia cầm nhỏ lẻ chuyển sang ngành nghề khác. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giao thông Công chính trong việc tiêu hủy gia cầm bệnh và xử lý môi trường tại những khu vực có dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực tiêu hủy gia cầm, chôn cất người tử vong. 

9. Sở Văn hóa - Thông tin: phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, tuyên truyền để thông tin kịp thời cho cộng đồng về diễn biến dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh của nhân dân.

10. Công an thành phố: 

- Chỉ đạo cho lực lượng Công an ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng xảy ra dịch;

- Huy động lực lượng Công an tham gia các Trạm, Chốt kiểm dịch để kiểm tra, kiểm soát khâu vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm. 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc, các doanh trại quân đội tuyền truyền phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch trong quân đội; phối hợp với cơ quan thú y, y tế tham gia phòng chống dịch và vệ sinh môi trường trên địa bàn khu vực đóng quân.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố chỉ đạo cho các cấp hội, đoàn thể ngành mình tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt và thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm A (H5N1) ở người của Chính phủ và UBND thành phố, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện. 

13. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

- Cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác thực hiện phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm A (H5N1) ở người, được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước;

- Cá nhân, tổ chức vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm A (H5N1) ở người, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này kể từ ngày ký./. 

	 
Nơi nhận: 
- VP. Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB); 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế; 
- Đoàn Đại biểu QH. TPCT;
- TT.TU, TT.HĐND thành phố;
- TT. UBND thành phố;
- Các Sở, Ban ngành thành phố;
- MTTQ và các đoàn thể TP;
- HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn TP;
- Lưu: TTLT, 4.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
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